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THUY XUONG BO ) (Thân rễ) 

THỦY XƯƠNG BÒ (Thân rễ) 
Rhizoma Acori calami 

Thủy xương bộ là thân r& đã phơi hoặc sầy khô của cây Thủy 
Xương bô (Acorus calamus L ) họ Xương bồ (Acoraceae) Thu hái quanh năm, tốt nhất là mùa thu, Đào Iy thân rễ, cắt 
bỏ 14 và rê con, ngâm trong nước sạch 24 h, thinh tho‘éng 
thay nước. Mùa hè cứ 6 h thay nước một lần. Vớt ra, rửa 
sạch, phơi khô hoặc sấy khô ở nhiệt độ 50 °C - 60°C.. 
Mô tả 

Dược liệu 13 thân rễ hình trụ det, hơi cong, đường kính 
0,8 den 2 cm, gom nhiều đốt nhỏ. Mặt ngoài màu nâu đậm 
hoặc có chỗ màu nâu xám, mặt dưới mang vết tích của rễ 
con hẫ c,áẸ mâu nhỏ tròn hoặc vết vòng tròn nhỏ. Các đết 
rõ, mỗi dot dài 0,3 - 1,7 cm với các vét nhăn dọc, phần tiếp 
giáp giữa các đốt mang các mang dạng sợi mảnh là vét tích 
của bẹ lá đã khô và mủn đi. Vét bẻ ngang có nhiều xơ, mặt 
cắt có phiệu điểm màu nau của các té bao chira dầu hiện 
rõ. Thê chât cứng. Mùi thơm đặc trưng, vị cay, sau hơi tê. 

Vi phẫu 
Lớp mẻq bì gồm những tế bào nhỏ, thành dày hóa gỗ. Vo 
rộng. Phan mô mềm vỏ có nhiều khuyết và các bó soi hình 
tròn. Vòng nội bì rõ gồm một lớp tế bào hình chữ nhật. 
Sát vòng nội bì có một lớp bó libe-gỗ xếp thưa, kích thước 
tương tự nhau. Các tế bào chứa tỉnh thể calei oxalat bám 

sát & bên ngoài các bó sợi. Phần mô mềm ruột có nhiều bó 
Hbc-gỗ xép lộn xộn. Trong mô mềm ruột va vỏ rai rác có 

các tế bao chứa dầu và các hạt tinh bột. 

Bột 

Màu nâu nhat, mùi thơm đặc trưng. Quan sát trên kính hién 

vi thdy: Nhiều hạt tinh bột don hoặc kép, đường kính 3 pm 
đến 5 um. Mảnh mô mềm tế bào thành mỏng, chứa tỉnh 
bột. Rải rác có mảnh mạch, sợi và tinh thé calci oxalat hình 

nhiều cạnh. Tế bào chứa tinh dầu màu nâu nhạt. Mảnh bén 
tế bào nhiều cạnh, màu nâu. 

Định tính 
Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4). 
Bản méng: Silica gel Fs,. 
Dung môi khai triển: Cloroform. 

Dung dịch thử: Léy 2 g bột dược liệu, thêm lQ ml ethanol 

(TT), đun sôi hdi lưu trong cách thủy 20 min, đề nguội, lọc, 

lấy dịch lọc cham sắc ký. _ 

Dung dịch đối chiéu: Ly 2 g bột Thủy xương bo (mẫu 

chuẩn), chiết như mô tả & phần Dung dịch thử. Ñ 
Cách tién hành: Chắm riêng biệt lên bản mong 10 pl mỗi 

dung dịch trên. Sau khi trién khai sắc ky, lắy bản mỏng ra, 

để khô ngoài không khí. Phun dung dịch acid sulfuric 

10 % trong ethanol (TT). Sấy bản mong & 105 °C cho den 

khi hiện rõ vét. Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng thường 

hoặc dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. Trên sắc 

ký đồ của dung dịch thử phải có các wẳg cùng màu sắc và 

tương đương về vị trí với các vêt trên săc ký đồ của dung 

dịch đối chiéu. 

Độ ẩm 

Không quá 12,0 % (Phụ lục 12.13). 

Tro toàn phần 

Không quá 8,0 % (Phụ lục 9.8). 

Tạp chất 

Không quá 1,0 % (Phụ lục 12.11). 

Định lượng 

Tiến hành theo phương pháp định lượng tính dầu trong 
dược liệu (Phy lục 12.7). Hàm lượng tinh dâu không ít hơn 

2,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. Dùng 500 ml nước làm 

dung môi cất, 14y chính xác khoảng 10 g dược liệu, 0,5 ml 

xylen (TT) và cất trong 2 h. 

Ché biến i \ 
Ly dược liệu khô, loại bỏ tạp chất, ngâm qua, ủ mém, cắt 
thành phién day 2 - 3 mm, phơi hoặc sấy khô & 50 °C - 
60 °C thu được thủy xương bô phiên. 

Thủy xương bô sao vang: Tiến hành theo phương pháp so 

vàng (Phụ lục 12.20). Cho Thủy xương bô phiên vào chảo, 

sao đều, nhỏ lửa tới khi toàn bộ bên ngoài mặt phiến có 
màu vàng hoặc hơi vàng. ĩ 

Vi thuốc sau khi sao là những phién mỏng, cong queo, 
màu hơi vàng. Vị đắng, cay. Mùi thơm đặc trưng của thủy 
Xương bồ. 

Thủy xương bô sao cám: : ) 

Pun chảo néng giả, đồ cám vào sao tới lúc bộc khói trang, 
thêm Thủy xương b phién, đảo đều tới khi toàn bộ bên 
mặt ngoài phién có mau vàng đậm. Lây ra dé nguội, loại bỏ 

hét cám. 1,0 kg dược liệu dùng 0,2 kg cám gạo. 

Vi thuốc sau khi sao là những phién mỏng, cong queo, 
màu vàng đậm. Vị đắng, cay. Mùi thơm đặc trưng của thủy 

Xương bồ. 

Ghi chú: Sử dụng cám gạo (nép hoặc tẻ) mới xay, màu hơi 

vàng nhạt, mịn, thơm. 

Thủy xương bồ chich gừng: 

Gừng tươi rửa sạch, thái phiến, giã nát, vắt lấy nước cốt, 

thêm nước sạch, làm vài lần, vắt đủ 200 ml dịch gừng. 
Trộn đều dịch gừng với Thủy xương bồ phién. Ủ 24 h (6 h 
đảo một lần), lấy ra, dé khô se. Sao vàng. Cứ 1,0 kg dược 
liệu dùng 300 g gừng tươi. 

Vị thuốc sau khi sao là những phiến mỏng, cong queo, 
màu vàng. Vị đắng, cay. Mùi thơm nhẹ đặc trưng của thủy 

Xương bồ và mùi thom của gừng. 

Bio quản 

Đề noi khô, mát, tránh mốc mọt, tránh mắt mùi thơm. 

Tính vị, quy kinh 

Vị đắng, cay, tính ấm. Vào các kinh tâm, can, vị. 
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Công năng, chủ trị 

Am vi, khai khiếu, hóa đờm, chỉ théng, sát trùng. Chủ trị: 
tiêu hóa kém, thức ăn bị nch trệ, đau bụng, ia chảy, viêm 

ruột, lỵ, bạch hầu, hôn mê cấm khẩu, tim loạn nhịp. Dùng 
ngoài nấu nước rửa mụn nhọt. 

Thuy xương bồ sao cám làm tăng tính chất quy kinh vị dé 

trị bệnh đường tiêu héa;‘th\'.\y xương bồ chích gimg làm 
tăng tính chất hóa đờm dé trị bệnh phé quản, tim mạch. 

Cách dùng, liều lượng 
Ngày dùng từ 3 g đến 6 g, dạng thuốc sắc, thuốc bột. 

Thường phối hợp với các vị thuốc khác. Dùng ngoài, 
lượng thích hợp. 

Kiêng ky 

Âm hư hỏa vượng, hoạt tinh, ra nhiều mồ hôi không nên 

dùng. 

TINH DẦU BẠC HÀ 
Aetheroleum Menthae arvensis 

Tinh dầu thu được từ các bộ phận trên mặt đất của cây 
Bạc ha (Mentha arvensis L.), họ Bạc hà (Lamiaceae), bằng 
phương pháp cất kéo hơi nước và đã được làm khan nước. 

Tính chất 
Chất lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhạt, mùi thơm 

đặc biệt, vị cay mát. 

Rất dễ tan trong ethanol, cloroform và ether, tan trong 2 

đến 3 thể tích ethanol 70 %. 

Tỷ trọng 
Ở 20 °C: Từ 0,890 đến 0,922 (Phụ lục 6.5). 

Chi số khúc xạ 
Ở 20 °C: Từ 1,455 dén 1,465 (Phụ lục 6.1). 

Góc quay cực riêng 

Ở 20 °C: Từ -40° dén -20° (Phụ lục 6.4). 

Định tính 

A. Nhỏ 1 giọt tỉnh dầu lên lỗ khay sứ, thêm 3 giọt dén 5 giọt 

acid sulfuric (TT) va vài tinh thé vanilin (TT), s& xuất hiện 

màu đỏ cam, thêm 1 giọt nước sẽ chuyén sang màu tim. 

B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4). 

Bản mỏng: Silica gel GFs,. 

Dung môi khai triển: Toluen - ethyl acetat (19 : 1). 

Dung dịch thử: Hoa tan 0,1 ml ché phẩm trong 5 ml efhanol 

(77). Ñ x 

Dung dịch ddi chiéu: Hòa tan 0,1 ml tinh dâu Bạc hà (mẫu 

chuẩn) trong 5 ml trong ethanol (TT). 
Cách tién hành: Chắm x1eng biệt lên bản mỏng 5 pl mỗi 

dung dịch trên. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được 

khoảng 10 cm, 14y bản mỏng ra, dé khô ngoài không khí, 

quan sát dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 254 nm. Trên 
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sắc ký đồ cua dung dich thử phải có các vết phm quang 

tương ứng về vị trí và có cùng màu sắc với các vết trên sắc 

ký đồ của dung dịch đối chiéu. Phun dung dịch amsaldehyd 

(TT), shy bản mỏng & 105 °C den khi hiện rõ vết. Quan sát 

dưới ánh séng thuong. Trén sắc ky đồ của dung dlch thử 

phải co vết tương tĩư<7ng về vị trí và có Cung màu sắc với 

các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiéu. Tiếp tục 

quan sát dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 365 nm. Trên 

sắc ký đồ của dung dich thử phai có cac vét phat quang 

tương dmmg về vi trí và có cung màu sắc với các vét trên 

sắc ký đồ của dung dịch đối chiéu. 

Kiém tra các chất pha ừộn trong tỉnh dầu 

A. Ethanol: Liy 5 ml tmh dầu cho vào ong nghlem Thêm 

từ từ từng. gwt nước cdt (khong lắc). Phần tỉnh dầu ở trên 

phải trong suốt, không được đục. 

B. N'h\m và dầu béo: Nhỏ vài giọt tinh dầu lên gidy loc hơ 

nóng giấy lọc trên bép điện, glfiy phải không có vết dầu 

loang 

C. Dầu hỏa, dầu mazut: Trong một ống đong đựng khoang 

80 ml ethanol 80 % (77) nhỏ từng giot (không lắc) cho 

đến hét 10 ml tinh dầu, dung dich phải trong, không có 

phần không tan nổi & trên. 

ửg trong và màu sắc 

Lay một 1 ml tinh dầu, thêm 3,5 ml ethanol 70 % (TT), lắc 

đều, dung dịch thu được phải trong. Tlep tuc thém 10 ml 

ethanol 96 % (TT), dung dịch thu được van trong, néu đục 

thi không được đục hơn màu của dung dich đối chiéu. 

Dung dịch đói chiều: Lây 0,7 ml dung dịch acid hydrocloric 

0,01 M (TT), thêm 6 ml dung dịch acid nitric loãng (TT), 

thêm nuéc vừa đủ 50,0 ml, thêm 1 ml dung dich bạc nitrat 

(TT) 1,75 %, dé yén trong 5 min. 

Định lượng 

Phương pháp sắc ký khí (Phụ lục 5.2). 
Dung dịch chuẩn (1): Hòa tan menthol chuẩn trong ethanol 
96 % (TT) dé được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 

10 mg/ml. 

Dung dịch chuẩn (2): Hòa tan menthon chuẩn trong 

ethanol 96 % (TT) để được dung dịch có nồng độ chinh 
xác khoảng 10 mg/ml. 

Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,2 g ché phẩm vào 
bình định mức 10 ml, hòa tan và pha loãng vừa đủ bằng 
ethanol 96 % (TT), lắc đều. 

Điều kiện sắc ký: 
Cột mao quản silica nung chảy, dài 30 m, đường kính trong 

0,32 mm, phủ lớp pha tĩnh có chứa 5 % phenylmethyl 

polysiloxan day 0,25 pm. 

Khí mang: Nitrogen dùng cho sdc ký khí, ty lệ chia dòng 

1:25. 

Detector ion hóa ngọn lửa. 

Chương trình nhiệt độ cột: nhiệt độ ban đầu đặt 50 °C trong 
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